BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TÀU THUỶ

(Kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Nam Định)

	STT
	TÊN, LOẠI PHƯƠNG TIỆN
	GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TBẠ
(Đã có thuế GTGT)  

	1
	2
	3

	 
	CHƯƠNG I: TÀU CHỞ HÀNG HOÁ

	 
	PHẦN I: TÀU CHỞ HÀNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

	1
	Tàu vỏ thép
	Dưới 100 tấn
	2
	 triệu đồng/1 tấn 

	2
	Tàu vỏ thép
	Từ 100 tấn đến dưới 300 tấn
	2,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	3
	Tàu vỏ thép
	Từ 300 tấn đến dưới 500 tấn
	3
	 triệu đồng/1 tấn 

	4
	Tàu vỏ thép
	Từ 500 tấn đến dưới 800 tấn
	3,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	5
	Tàu vỏ thép
	Từ 800 tấn đến dưới 1000 tấn
	4
	 triệu đồng/1 tấn 

	6
	Tàu vỏ thép
	Từ 1000 tấn đến dưới 1200 tấn
	4,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	7
	Tàu vỏ thép
	Từ 1200 tấn đến dưới 1500 tấn
	5
	 triệu đồng/1 tấn 

	8
	Tàu vỏ thép
	Từ 1500 tấn đến dưới 2000 tấn
	5,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	9
	Tàu vỏ thép
	Từ 2000 tấn trở lên
	6
	 triệu đồng/1 tấn 

	10
	XÀ LAN
	đến 500 tấn
	3
	 triệu đồng/1 tấn 

	11
	XÀ LAN
	Từ trên 500 tấn đến 1000 tấn
	3,2
	 triệu đồng/1 tấn 

	12
	TÀU KÉO, TÀU ĐẨY
	
	4
	 triệu đồng/CV  

	 
	PHẦN II:  TÀU CHỞ HÀNG ĐƯỜNG BIỂN TRONG NƯỚC

	13
	Tàu vỏ thép
	Dưới 1000 tấn
	5,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	14
	Tàu vỏ thép
	Từ 1000 tấn đến dưới 1500 tấn
	6
	 triệu đồng/1 tấn 

	15
	Tàu vỏ thép
	Từ 1500 tấn đến dưới 2000 tấn
	6,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	16
	Tàu vỏ thép
	Từ 2000 tấn đến dưới 2500 tấn
	7,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	17
	Tàu vỏ thép
	Từ 2500 tấn đến dưới 3000 tấn
	8
	 triệu đồng/1 tấn 

	18
	Tàu vỏ thép
	Từ 3000 tấn trở lên
	8,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	 
	PHẦN III:  TÀU CHỞ HÀNG ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

	19
	Tàu vỏ thép
	Dưới 1000 tấn
	7
	 triệu đồng/1 tấn 

	20
	Tàu vỏ thép
	Từ 1000 tấn đến dưới 1500 tấn
	8
	 triệu đồng/1 tấn 

	21
	Tàu vỏ thép
	Từ 1500 tấn đến dưới 2000 tấn
	8,5
	 triệu đồng/1 tấn 

	22
	Tàu vỏ thép
	Từ 2000 tấn đến dưới 2500 tấn
	9
	 triệu đồng/1 tấn 

	23
	Tàu vỏ thép
	Từ 2500 tấn đến dưới 3000 tấn
	10
	 triệu đồng/1 tấn 

	24
	Tàu vỏ thép
	Từ 3000 tấn đến dưới 4000 tấn
	13
	 triệu đồng/1 tấn 

	25
	Tàu vỏ thép
	Từ 4000 tấn đến dưới 5000 tấn
	14
	 triệu đồng/1 tấn 

	26
	Tàu vỏ thép
	Từ 5000 tấn đến dưới 6000 tấn
	15
	 triệu đồng/1 tấn 

	27
	Tàu vỏ thép
	Từ 6000 tấn đến dưới 8000 tấn
	16
	 triệu đồng/1 tấn 

	28
	Tàu vỏ thép
	Từ 8000 tấn trở lên
	17
	 triệu đồng/1 tấn 

	 
	CHƯƠNG II: VỎ TÀU THUỶ

	29
	Vỏ tàu thuỷ
	tương đương 65% giá trị tàu cùng hạng tàu và trọng tải

	 
	CHƯƠNG III: TỔNG THÀNH MÁY TÀU THUỶ

	30
	Loại 15 đến dưới 30CV
	 Trung Quốc, VN sản xuất
	0,25
	 triệu đồng/1 CV 

	31
	Loại 30 đến 60CV
	 Trung Quốc, VN sản xuất
	0,5
	 triệu đồng/1 CV 

	32
	Loại trên 60 đến 90CV
	 Trung Quốc, VN sản xuất
	0,5
	 triệu đồng/1 CV 

	33
	Loại trên 90 đến 135 CV
	 Trung Quốc sản xuất
	0,6
	 triệu đồng/1 CV 

	34
	Loại 145CV
	 Trung Quốc sản xuất
	0,8
	 triệu đồng/1 CV 

	35
	Loại trên 145 đến 250 CV
	 Trung Quốc sản xuất
	0,9
	 triệu đồng/1 CV 

	36
	Loại trên 250 CV trở lên
	 Trung Quốc sản xuất
	1,1
	 triệu đồng/1 CV 

	37
	Loại trên 250 CV trở lên
	Mỹ, Nhật Bản sản xuất
	2
	 triệu đồng/1 CV 

	38
	Loại trên 250 CV trở lên
	CHLB Đức sản xuất
	2,5
	 triệu đồng/1 CV 

	39
	Tổng thành máy tàu thuỷ 
	Liên Xô cũ sản xuất
	1
	 triệu đồng/1 CV 

	40
	Tổng thành máy tàu thuỷ 
	Tiệp Khắc cũ sản xuất
	1
	 triệu đồng/1 CV 

	41
	Tổng thành máy tàu thuỷ 
	Ba Lan sản xuất
	1
	 triệu đồng/1 CV 


Một số quy định về giá tính lệ phí trước bạ

1. Giá tính trước bạ ghi tại cột 3 là giá thanh toán tài sản mới 100% đã bao gồm thuế GTGT

2. Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ như sau:

2.1. Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

2.2. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể như sau:            

a) Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:

- Tài sản mới: 100%.

- Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.

b) Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam  từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):

- Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85% 

- Thời gian đã sử dụng  trên 1 đến  3 năm:  70%

- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6  năm:  50%

- Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10  năm:  30%

- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm:   20%

c) Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:

- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;

- Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. 

Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.

- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ  2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%
3. Đối với các loại tàu, thuyền chưa có trong bảng giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá ghi trên hoá đơn.

4. Trường hợp nếu giá ghi trên hoá đơn cao hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì lấy theo giá hoá đơn.

